
1 Hoàng Chiến Thuật 10/01/1982 066082011499 08/07/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Số 443/2/11 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Hoàng Gia 

Phát

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Định giá xây 

dựng
II Không đạt

Kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân kê khai tham gia đo bóc khối lượng, 

lập dự toán 08 công trình cầu, đường bộ không đảm bảo điều kiện đã phụ 

trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 

công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 84 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

07/07 100%

2 Phạm Văn Thanh 30/06/1985 051085015969 06/11/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Số 45/7A Mạc 

Đĩnh Chi, 

Phường Tân 

Tiến, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD TP 

Buôn Ma 

Thuột

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng & công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
II Không đạt

Kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân kê khai làm Giám đốc quản lý dự án, 

kiểm soát chi phí xây dựng công trình và giám sát kỹ thuật thi công xây 

dựng của chủ đầu tư 04 công trình dân dụng nhóm C, cấp III và 01 công 

trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp IV không đảm bảo điều kiện đã phụ 

trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 

công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 84 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

07/07 100%

Khảo sát địa hình III Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai năm 2022 tham gia khảo sát 02 công trình giao 

thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật cấp IV, không đảm bảo điều kiện có 

thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Đồng thời đơn chưa kê 

khai cụ thể nội dung công công việc khảo sát cá nhân thực hiện (khảo sát 

địa hình hay khảo sát địa chất).

07/07 100%

Định giá xây 

dựng
III Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai năm 2022 tham gia đo bóc khối lượng 02 công 

trình giao thông đường bộ cấp IV, không đảm bảo điều kiện có thời gian 

kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 79 

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

07/07 100%

4 Trần Xuân Thủy 10/02/1980 042080013540 27/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

184/43/12 Giải 

Phóng, Phường 

Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Vinh Quang

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai từ tháng 9/2022 đến năm 2024 làm chủ nhiệm lập 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ trì thiết kế kết cấu 03 công trình dân dụng 

nhóm C, cấp III, không đảm bảo điều kiện có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 

04 năm trở lên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

07/07 100%

5 Nguyễn Văn Hiền  05/09/1978 066078007279 08/07/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Số 327/33 Y 

Moal, phường 

Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Buôn Đôn

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi 

công xây dựng
II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2024 làm giám sát thi 

công xây dựng 03 công trình đường bộ (02 công trình cấp III, 01 công 

trình cấp IV, giám sát trưởng thi công xây dựng 05 công trình cầu, đường 

bộ cấp IV, không đảm bảo điều kiện đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về 

giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 

dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công 

trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III 

07/07 100%

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

3

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông (xây 

dựng cầu 

đường)

Lĩnh vực đề 

nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

Trần Xuân Phương 16/01/1985 067085003742 31/10/2024

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Số 53/3 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Tự An, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Phát 

triển An 

Dũng

PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số                /TB-SXD ngày           /             /2025 của Sở Xây dựng)

TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường 

trú
Họ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

 chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn

Đơn vị 

công tác
Tỷ lệ %Diễn giải lý do không đạt

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/

Hộ chiếu

Quốc 

tịch



Lĩnh vực đề 

nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề

TT

Hạng đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề

Địa chỉ thường 

trú
Họ và tên

Số 

CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CC/CCCD/Hộ 

 chiếu

Kết quả 

đánh giá 

hồ sơ

Ngày sinh
Trình độ 

chuyên môn

Đơn vị 

công tác
Tỷ lệ %Diễn giải lý do không đạt

Tổng số 

phiếu đánh 

giá hồ sơ

Nơi cấp 

CC/CCCD/

Hộ chiếu

Quốc 

tịch

6
Nguyễn Thanh 

Chương
06/09/1990 066090000621 25/03/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Thôn Hiệp 

Thịnh, xã Quảng 

Hiệp, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

M'gar

Kỹ sư xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III Không đạt

Hồ sơ không có các quyết định phân công công việc của tổ chức cho cá 

nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện hợp pháp của chủ đầu tư hoặc 

văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng có nội dung liên quan 

đến kinh nghiệm về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của cá nhân kê khai 

trong đơn theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 88 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

07/07 100%

7 Nguyễn Văn Thu 09/08/1971 049071007919 08/06/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Buôn Păn Lăm, 

phường Tân Lập, 

TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty 

TNHH 

Thành 

Nhân Ban 

Mê 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình 

đường bộ

II Không đạt

Cá nhân kê khai năm 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 tham gia thiết kế 02 

công trình đường bộ cấp III, Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế 06 công trình 

đường bộ (01 công trình cấp III, 05 công trình cấp IV), không đảm bảo 

điều kiện đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết 

kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III theo quy định tại khoản 2 

Điều 82 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

07/07 100%

8 Nguyễn Tấn Thanh 14/05/1983 066083004332 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

TDP 2A, thị trấn 

Ea Kar, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Kar

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025 thực hiện quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 05 công trình dân dụng nhóm C, cấp III, không 

đảm bảo điều kiện đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự 

án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc chủ trì một trong các 

công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự 

án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

07/07 100%

Khảo sát địa 

hình xây dựng 

công trình

II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai năm 2021 và từ năm 2024 đến tháng 4/2025 tham 

gia khảo sát địa hình 02 công trình đường bộ cấp III, chủ nhiệm khảo sát 

địa hình 02 công trình đường bộ cấp III, không đảm bảo điều kiện có thời 

gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

07/07 100%

Thiết kế xây 

dựng công trình 

giao thông cầu - 

hầm

II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai năm 2021, 2022, 2024 tham gia thiết kế 02 công 

trình cầu cấp III, chủ trì thiết kế 03 công trình cầu cấp III, không đảm bảo 

điều kiện có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 79 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

07/07 100%

10 Đinh Ngọc Truyền 09/02/1979 049079021303 09/06/2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Tổ 26, Cẩm An, 

Hội An, Quảng 

Nam

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thái Sơn

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát xây 

dựng công trình
II Không đạt

Hồ sơ cá nhân kê khai từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2025 tham gia thiết kế 

05 công trình đường bộ cấp III, 05 công trình cầu cấp III, giám sát viên 

04 công trình đường bộ cấp III, không đảm bảo điều kiện đã phụ trách 

lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự 

án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng 

hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III theo 

quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

07/07 100%

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

9 Nguyễn Hùng Cường 20/10/1985 051085020011 13/12/2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Việt 

Nam

Thôn Thọ Nam, 

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Công ty 

TNHH 

TVXD 

Thái Sơn
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